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I/ TRẮC NGHIỆM: (3 Điểm)
Chọn đáp án đúng nhất và khoanh tròn vào chữ cái đầu câu (1 câu đúng/ 0.25 điểm)
Câu 1: Phong tục truyền thống nào dưới đây của người Việt cổ vẫn được duy trì trong suốt thời Bắc thuộc?
A. Tục nhuộm răng đen.	B. Lễ cày tịch điền.
C. Ăn tết Hàn Thực.	D. Đón tết Trung thu.
Câu 2: Các triều đại phong kiến phương Bắc bắt người Việt phải thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?
A. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông.
B. Khai hóa văn minh cho nhân dân Việt Nam.
C. Nô dịch, đồng hóa người Việt về văn hóa.
D. Nâng cao trình độ nhận thức cho người Việt.
Câu 3: Dưới thời kì Bắc thuộc, người Việt vẫn gìn giữ được những phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên, vì
A. văn hóa Hán còn lạc hậu, kém phát triển.
B. người Việt có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc.
C. chính quyền đô hộ nới lỏng chính sách cai trị.
D văn hóa của người Việt phát triển hơn văn hóa Hán.
Câu 4: Văn hóa ở Việt Nam dưới thời kì Bắc thuộc có đặc điểm gì nổi bật?
A. Không bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Quốc.
B. Bản sắc văn hóa dân tộc bị lãng quên do người Việt đã bị đồng hóa.
C. Người Việt tiếp thu những yếu tố tích cực của văn hóa Trung Quốc.
D. Bản sắc dân tộc được gìn giữ; tiếp thu các yếu tố tích cực từ văn hóa Trung Hoa.
Câu 5: Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dấy binh khởi nghĩa ở
A. Hát môn (Phúc Thọ, Hà Tây).
B. Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh).
C. Núi Nưa (Triệu Sơn, Thanh Hóa).
D. Dạ Trạch (Khoái Châu, Hưng Yên).
Câu 6: Sau khi lên làm vua, Lí Bí đặt quốc hiệu nước ta là
A. Đại Việt.	B. Vạn Xuân.
C. Đại Cổ Việt.	D. Nam Việt.
Câu 7: Nguyên nhân chính nào dẫn tới bùng nổ cuộc khởi nghĩa Lý Bí năm 542?
A. Nhân dân sợ trước chính sách cai trị của nhà Hán.
B. Nhà Ngô vơ vét, bóc lột người Việt một cách tàn bạo.
C. Nhân dân oán hận chế độ bóc lột hà khắc của nhà Lương.
D. Chính quyền phương Bắc hoàn thành đồng hóa người Việt.



Câu 8: Nguyên nhân chung dẫn đến sự bùng nổ của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan và Phùng Hưng là gì?
A. Nhà Lương nới lỏng chính sách cai trị ở Việt Nam.
B. Nhà Đường bắt người Việt cống nạp quả vải.
C. Nhà Đường suy yếu, đứng trước nguy cơ sụp đổ.
D. Ách cai trị hà khắc, tàn bạo của nhà Đường.
Câu 9: Năm 931, Dương Đình Nghệ dấy binh khởi nghĩa ở
A. làng Ràng (Thanh Hóa).
B. Đường Lâm (Hà Nội).
C. núi Nưa (Thanh Hóa).
D. Hoan Châu (Nghệ An).
Câu 10: Sau khi lên nắm chính quyền, Khúc Hạo đã
A. duy trì chính sách bóc lột của nhà Đường.
B. áp dụng luật pháp nghiêm hà khắc.
C. tiến hành nhiều cải cách tiến bộ.
D. chia ruộng đất cho dân nghèo.
Câu 11: Nét độc đáo về nghệ thuật quân sự của trận Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền tổ chức là gì?
A. Chủ động rút lui chiến lược tạo thế trận kháng chiến lâu dài.
B. Chủ động tiến công nhằm chặn trước thế mạnh của giặc.
C. Thực hiện tiến công thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.
D. Lợi dụng thủy triều và địa thế tự nhiên để tổ chức trận địa mai phục.
Câu 12: Hiện nay, lăng Ngô Quyền được xây ở Đường Lâm( Sơn Tây, Hà Nội), điều này có ý nghĩa gì?
A. Đường Lâm là nơi Ngô Quyền mất.
B. Nhân dân Việt Nam luôn nhớ đến công lao của Ngô Quyền.
C. Đường Lâm là nơi Ngô Quyền xưng vương.
D. Kinh đô của đất nước là vùng đất Đường Lâm.
II. TỰ LUẬN (7.0 điểm)
Câu 1: (3.0 điểm) Hãy trình bày khái niệm và cho biết nguyên nhân sinh ra hiện tượng sóng biển, thủy triều?
Câu 2: (2.0 điểm) Nhận xét sự phân bố dân cư trên thế giới? Sự phân bố dân cư thường dựa vào những yếu tố nào?
Câu 3: (2.0 điểm) Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của mình, em hãy cho  biết những tác động tích cực và tiêu cực của con người đến thiên nhiên. Bản thân em đã có những việc làm gì để bảo vệ thiên nhiên?
(Nêu ít nhất 2 việc làm của bản thân)

